
1. Lớp Trực tuyến 1: Tại trường

STT Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Lớp

1 Sùng A Giàng 05/06/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60

2 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60

3 Mùa A Cháng 20/03/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60

4 Lường Thế Tài 09/07/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

5 Cầm Duy Hiệp 18/10/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

6 Lò Văn Quyền 17/02/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

7 Lầu A Và 18/10/2005 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60

8 Quàng Văn Khang 14/07/2004 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

9 Lò Đức Duy 15/02/2003 Nam Dao CĐ CNKT Điện, điện tử K60

10 Lò Duy Lâm 19/08/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

11 Lê Quốc Đại 14/06/2005 Nam Kinh CĐ CNKT Điện, điện tử K60

12 Hoàng Mạnh Cường 20/12/2005 Nam Thái CĐ CNKT Điện, điện tử K60

13 Thào A Trang 06/07/2004 Nam Mông CĐ CNKT Điện, điện tử K60

14 PHONEKEO XAI 18/04/2004 Nam Lào2 CĐ CNKT Điện, điện tử K60

15 KEOVILAI ANOUSONE 28/08/2005 Nam Lào2 CĐ CNKT Điện, điện tử K60

16 THIPSOMPHANH PHAYSOUK 24/02/2005 Nam Lào2 CĐ CNKT Điện, điện tử K60

17 Bạc Cầm Long 19/10/2004 Nam Thái CĐ CNTT K60A

18 Lèo Văn Bắc 27/08/2005 Nam Thái CĐ CNTT K60A

19 Lò Hải Dương 12/03/2002 Nam Thái CĐ CNTT K60A

20 Giàng A Chính 07/01/2001 Nam Mông CĐ CNTT K60A

21 SAIYTHIN           SONE 18/04/2004 Nữ Lào2 CĐ CNTT K60A

22 PHETSAVONGPHONE SIN 06/11/2003 Nữ Lào2 CĐ CNTT K60A

23 Nguyễn Đình Báu 20/04/2001 CĐ CNTT K60A

24 Seng Kham Pouan Komin 23/07/2004 CĐ CNTT K60A

25 Quàng Văn Phương 01/05/2005 CĐ CNTT K60A

26 Lò Văn Học 06/05/2002 CĐ CNTY K60A

27 Lò Văn Huế 21/05/2005 CĐ CNTY K60A

28 Bùi Ngọc Viện 30/04/2002 CĐ CNTY K60A

29 Quàng Văn Thuận 01/11/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60

30 Quàng Việt Quang 03/05/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60

31 Vì Văn Sa 06/06/2004 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60

32 Lò Văn Huy 25/07/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60

33 Lèo Quốc Dũng 20/12/2005 Nam Thái CĐ Chăn nuôi thú y K60

34 PHANTHAVONG LEEMONE 28/01/2005 Nam Lào2 CĐ Chăn nuôi thú y K60

35 Vì Quang Huy 14/10/2007 Nam Thái TC Hành chính VP K60A

36 Lèo Mạnh Cường 15/10/2008 TC Hành chính VP K60A

37 Mùi Văn Hợp 08/03/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn DL K60A

38 Giàng A Chua 16/01/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A

39 Sùng A Cấu 06/8/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A

40 Kháng Mạnh Công 08/4/2008 Nam Mông TC Hướng dẫn DL K60A

41 Tào Minh Đức 07/10/2008 Nam Kinh TC Hướng dẫn DL K60A

42 Ngần Hải Nam 30/04/2005 Nam Thái TC Hướng dẫn DL K60A

43 Giàng A Lử 17/03/2001 TC Hướng dẫn DL K60A

44 Lò Văn Tùng 15/02/2003 TC Hướng dẫn DL K60A

45 Hoàng Ngọc Lan 27/08/2008 Nữ Thái TC Kế toán DN K60C

46 Cà Văn Đoản 28/02/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C

47 Hà Việt Long 18/12/2008 Nam Thái TC Kế toán DN K60C
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48 Chu Đức Anh 04/04/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C

49 Mùa A Chìa 22/12/2008 Nam Mông TC Kế toán DN K60C

50 Đặng Trung Hiển 15/08/2008 Nam Kinh TC Kế toán DN K60C

51 Lò Thị Duyên 20/03/2008 TC KTDN K60C

52 Tòng Duy Quang 14/02/2008 TC KTDN K60C

53 Đinh Thị Ngọc Ly 11/09/2007 TC NTBD mua DGDT K60A

54 Lê Tuấn Anh 09/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60 B

55 Hằng Thị May 10/11/2006 Nữ Mông TC Pháp luật K60 B

56 Quàng Bảo Quốc 02/01/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60 B

57 Phàng A Thái 16/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60 B

58 Vì Văn Bảo 24/9/2008 Nam Khơ Mú TC Pháp luật K60 B

59 Vừ A Hùng 14/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A

60 Vì Thủy Tiên 27/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60A

61 Lò Văn Khoa 06/08/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60A

62 Lường Thị Oanh 29/12/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60A

63 Giàng A Sức Phức 15/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A

64 Mùa A Váng 08/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A

65 Giàng A Pó 07/07/2006 Nam Mông TC Pháp luật K60A

66 Vừ Thị Hoa 20/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60A

67 Giàng A Chai 08/12/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60A

68 Lò Văn Qúy 25/9/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60A

69 Thào Xuân Hênh 03/04/2008 Nam Mông TC Quản lý VH K60A

70 Mùi Lê Hoàng Bách 29/04/2002 Nam Mường TC Quản lý VH K60A

71 Hà Huy Hiệu 26/12/2008 Nam Thái TC Quản lý VH K60A

72 Ly Thị Bâu 06/09/2008 Nữ Mông TC Quản lý VH K60A

73 Nguyễn Thành Trung 05/04/2008 Nam Kinh TC Quản lý VH K60A

74 Cầm Thị Hoài Nhi 22/02/2004 TC Quản lý VH K60A

75 Lò Văn Thôn 06/07/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A

76 Lò Văn Phương 15/02/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A

77 Cà Đức Huy 04/03/2008 Nam Thái TC Quản trị KS K60A

78 Chu Tiến Đạt 23/06/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A

79 Lê Văn Long 12/07/2008 Nam Kinh TC Quản trị KS K60A

80 Lò Thị Phương Nga 09/09/2007 Nữ Thái TC Quản trị KS K60A

81 Điêu Chính Tuyền .18/08/2001 Nam Thái TC Trồng trọt K60A

82 Sồng A Vinh 12/07/2007 Nam Mông TC Trồng trọt K60A

83 Phàng A Cáng 24/08/2008 Nam Mông TC Trồng trọt K60A

84 Cà Văn Hoài 24/02/2001 Nam Thái TC Trồng trọt K60A

85 Quàng Thủy Lâm 08/12/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A

86 Cà Văn Quyển 12/02/2007 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A

87 Lò Văn Khánh 27/03/2008 Nam Thái TC Văn Thư HC 60A

2. Lớp trực tuyến 2, TT GDTX huyện Mộc Châu, Vân Hồ

1 Lường Việt Anh 31/10/2007 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

2 Hoàng Ngọc Ánh 11/09/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

3 Lường Thị Ban 07/12/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

4 Sồng Con Cu 08/04/2008 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

5 Thào A Dê 01/08/2007 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

6 Lường Thị Thu Dịu 15/11/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

7 Bàn Văn Dư 13/10/2008 Nam Dao PL về QLHC K60A - MC

8 Đặng Thị Đào 15/04/2007 Nữ Dao PL về QLHC K60A - MC

9 Lường Hà Thành Đạt 14/09/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

10 Bàn Thị Thu Đông 05/09/2008 Nữ Dao PL về QLHC K60A - MC

11 Hà Anh Đức 19/08/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC
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12 Hà Tài Đức 23/08/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

13 Lường Minh Hoài 22/09/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

14 Vì Chí Khang 29/08/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

15 Vì Xuân Khánh 11/03/2008 Nam Xinh Mun PL về QLHC K60A - MC

16 Bàn Thanh Liêm 15/04/2007 Nam Dao PL về QLHC K60A - MC

17 Lường Văn Luân 29/11/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

18 Sồng A Lứ 02/05/2008 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

19 Bàn Thanh Minh 21/12/2008 Nam Dao PL về QLHC K60A - MC

20 Mùi Đức Minh 08/06/2008 Nam  Mường PL về QLHC K60A - MC

21 Đinh Khắc Tường Nguyên 26/03/2008 Nam Mường PL về QLHC K60A - MC

22 Mùi Đức Nguyên 07/06/2008 Nam Mường PL về QLHC K60A - MC

23 Ngần Thị Kim Nhân 18/09/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

24 Mùi Thị Nhu 19/08/2008 Nữ Mường PL về QLHC K60A - MC

25 Mùa A Phỏng 07/11/2008 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

26 Lường Thị Quyên 21/07/2007 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

27 Vì Thị Lệ Quyên 12/02/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

28 Mùi Thu Thủy 24/01/2008 Nữ Mường PL về QLHC K60A - MC

29 Mùa A Tòng 02/05/2008 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

30 Sồng A Trông 30/09/2007 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

31 Mè Thanh Trúc 29/11/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

32 Hà Khắc Vĩ 03/09/2008 Nam Thái PL về QLHC K60A - MC

33 Giàng Quang Vinh 22/12/2008 Nam Mông PL về QLHC K60A - MC

34 Hà Như Ý 16/01/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

35 Vì Hải Yến 07/08/2008 Nữ Thái PL về QLHC K60A - MC

36 Hà Nhật Bằng 02/06/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

37 Lò Văn Chiều 30/09/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

38 Hờ A Chu 14/11/2008 Nam Mông TC HDDL K60B - VH

39 Giàng A Dương 27/04/2008 Nam Mông TC HDDL K60B - VH

40 Hà Văn Định 04/11/2007 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

41 Vì Văn Đồng 15/08/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

42 Đinh Thị Hoàng Hà 19/06/2008 Nữ Mường TC HDDL K60B - VH

43 Hà Thị Thu Hà 05/07/2008 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

44 Bàn Văn Hiếu 09/11/2008 Nam Dao TC HDDL K60B - VH

45 Vì Ngọc Hiệu 05/07/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

46 Mùi Thị Thu Hửng 29/09/2008 Nữ Mường TC HDDL K60B - VH

47 Vì Văn Hữu 17/08/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

48 Ngần Bảo Khanh 28/08/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

49 Hà Trung Kiên 15/08/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

50 Lò Thị Bích Kỳ 29/05/2008 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

51 Lò Thị Linh 17/11/2007 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

52 Lường Thị Linh 01/05/2007 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

53 Đinh Bảo Long 21/03/2008 Nam Mường TC HDDL K60B - VH

54 Lò Thị Lúa 01/07/2008 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

55 Đinh Công Luân 10/10/2008 Nam Mường TC HDDL K60B - VH

56 Mùi Xuân Mai 22/11/2007 Nữ Mường TC HDDL K60B - VH

57 Đinh Thị Thu Mậu 08/08/2008 Nữ Mường TC HDDL K60B - VH

58 Vì Hồng Minh 28/10/2006 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

59 Lò Bảo Nhật 23/09/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

60 Đặng Văn Phong 15/05/2008 Nam Dao TC HDDL K60B - VH

61 Hà Anh Quân 18/06/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

62 Đinh Thị Như Quỳnh 31/10/2008 Nữ Mường TC HDDL K60B - VH

63 Hà Thị Thắm 08/10/2008 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

64 Hà Văn Tiệp 28/10/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

65 Hà Anh Tuấn 02/11/2005 Nam Thái TC HDDL K60B - VH

66 Ngần Thị Tuyết 21/03/2007 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

67 Vì Trung Tướng 07/01/2008 Nam Thái TC HDDL K60B - VH



68 Lò Thị Mỹ Vân 12/03/2008 Nữ Thái TC HDDL K60B - VH

69 Triệu Anh Vĩ 29/02/2008 Nam Dao TC HDDL K60B - VH

70 Tếnh A Vinh 18/12/2008 Nam Mông TC HDDL K60B - VH

71 Lý Thị Xuân 27/01/2008 Nữ Dao TC HDDL K60B - VH

3. Lớp trực tuyến 3, TT GDTX huyện Mường La

1 Sùng A Chau 20/12/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

2 Giàng A Chăng 02/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

3 Sồng Thị Chi 16/11/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML

4 Vừ A Chiến 08/11/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

5 Hàng A Chu 03/06/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

6 Lò Văn Chuyên 15/09/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML

7 Hàng A Củ 07/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

8 Lò Thị Doanh Doanh 16/06/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

9 Hàng Thị Dua 14/10/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML

10 Mùa A Dũng 16/09/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

11 Lò Thị Điệp 28/08/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

12 Sùng A Gạng 02/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

13 Lèo Thị Bích Hân 12/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

14 Cà Thị Khoan 05/08/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

15 Vì Thị Kim 08/12/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

16 Lò Thị Thùy Linh 29/09/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

17 Tòng Thị Ly 28/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

18 Lò Duy Mạnh 05/08/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML

19 Quàng Hùng Minh 21/10/2008 Nam Kháng TC Lâm sinh K60C - ML

20 Vạ A Nông 10/09/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

21 Sùng Thị Păng 17/10/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML

22 Mùa A Pệnh 16/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

23 Cứ A Phong 03/04/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

24 Sùng Thị Phua 07/03/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML

25 Giàng A Sáu 02/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

26 Giàng A Sệnh 12/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

27 Mùa A Sung 08/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

28 Lò Văn Tài 07/02/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K60C - ML

29 Lò Thu Thùy 24/04/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

30 Lò Thị Thuyên 12/02/2007 Nữ La Ha TC Lâm sinh K60C - ML

31 Lò Thị Minh Thư 17/09/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

32 Giàng A Vạng 20/12/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K60C - ML

33 Lò Thị Việt 08/03/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

34 Lò Thanh Xuân 04/11/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K60C - ML

35 Thào Thị Xuân 03/02/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K60C - ML

36 Sộng A Chênh 03/11/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

37 Sộng A Chua 26/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

38 Thào A Chua 22/04/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

39 Lù A Của 22/01/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

40 Ly A Dê 25/01/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

41 Giàng A Giạng 03/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

42 Cháng A Hệnh 19/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

43 Sùng A Hoa 13/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

44 Giàng A Lan 08/10/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

45 Giàng A Lâu 14/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

46 Quàng Văn Lương 19/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

47 Vàng Thị Ly 21/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML

48 Lò Văn Nam 18/06/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML
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49 Lường Thành Nam 30/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

50 Lường Văn Nam 24/06/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

51 Lò Thị Như 30/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60D - ML

52 Cháng A Páo 29/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

53 Thào A Phạm 15/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

54 Ly A Phệnh 15/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

55 Cứ Thị Phua 26/09/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML

56 Thào A Pó 09/06/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

57 Lường Văn Quyền 06/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

58 Tòng Văn Quyền 22/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

59 Sùng A Sanh 18/03/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

60 Vạ Thị Saư 13/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML

61 Lầu A Súa 20/08/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

62 Quàng Văn Tần 24/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

63 Lầu A Thanh 13/01/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

64 Ly A Thành 01/02/2007 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

65 Lường Văn Thiết 04/12/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

66 Quàng Thị Thuyết 20/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60D - ML

67 Sùng Nu Trinh 10/05/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60D - ML

68 Lò Nhật Vũ 09/11/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

69 Tòng Văn Vũ 23/04/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60D - ML

70 Mùa Thị Xi 12/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60D - ML

71 Ly A Chùa 02/01/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

72 Vàng A Chữ 02/12/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

73 Mùa A Dệnh 16/12/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

74 Lù A Di 22/03/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

75 Giàng Thị Dủ 24/02/2007 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

76 Vàng Thị Dua 23/05/2008 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

77 Và Thị Đại 27/07/2008 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

78 Hờ Thành Đức 09/01/2006 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

79 Vừ A Hạ 23/09/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

80 Vừ Thị Hua 15/05/2008 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

81 Tòng Thị Kiêm 07/10/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

82 Quàng Thị Liệp 18/09/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

83 Vàng A Long 02/09/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

84 Tòng Thị Luân 16/07/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

85 Lò Đức Minh 29/03/2008 Nam Thái TC VTHC K60B - ML

86 Quàng Văn Minh 12/11/2008 Nam Thái TC VTHC K60B - ML

87 Tòng Thị Mới 28/10/2006 Nữ La Ha TC VTHC K60B - ML

88 Quàng Thị Kim Nga 17/06/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

89 Tòng Thị Ngương 05/05/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

90 Mùa A Nhịa 04/02/2007 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

91 Lò Thị Như 16/05/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

92 Tòng Thị Như 26/08/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

93 Ly A Páy 12/08/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

94 Vì Thị Phượng 18/01/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

95 Lò Thị Quyên 25/07/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

96 Mùa Thị Rủa 19/01/2008 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

97 Giàng Thị Sía 10/10/2008 Nữ Mông TC VTHC K60B - ML

98 Mùa A So 12/12/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

99 Sộng A Thái 02/09/2007 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

100 Phàng A Thí 01/03/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

101 Lò Thị Thủy 05/08/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

102 Mù A Trỉnh 13/01/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

103 Lò Thị Kim Vân 18/02/2008 Nữ Thái TC VTHC K60B - ML

104 Cà Văn Vinh 30/04/2008 Nam Thái TC VTHC K60B - ML



105 Ly Rạng Xo 16/02/2008 Nam Mông TC VTHC K60B - ML

4. Lớp trực tuyến 4, TT GDTX huyện Mai Sơn, Phù Yên

1 Lý Thị Biên 19/10/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

2 Quàng Thị Kim Chi 07/01/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

3 Lò Văn Cường 03/10/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

4 Sồng Thị Danh 03/07/2007 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

5 Giàng Thị Dinh 08/09/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

6 Mùa Thị Dông 17/10/2007 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

7 Mùa Thị Dung 15/02/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

8 Lò Thị Thảo Hiền 02/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

9 Lò Thị Thanh Huyền 16/12/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

10 Sồng Thị Khua 10/05/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

11 Sồng Thị Kia 07/02/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

12 Vàng Thị Lan 09/04/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

13 Tòng Đức Long 25/08/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

14 Tòng Thị Lương 29/03/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

15 Quàng Thị Cẩm Ly 07/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

16 Mùa Thị Mỉ 10/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

17 Lò Thanh Ngọc 28/03/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

18 Hờ Thị Nhung 23/08/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

19 Cà Thị Nính 15/04/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

20 Hạng Thị Pàng 19/06/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

21 Sồng Thị Pạng 26/11/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

22 Giàng Thị Phóng 10/11/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

23 Lò Thị Phương 08/08/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

24 Giàng Thị Sâu 10/10/2008        Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

25 Giàng A Su 28/11/2008 Nam Mông TC Pháp luật K60C - MS

26 Quàng Thị Thắm 02/11/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

27 Lường Văn Thơ 20/07/2008      Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

28 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/01/2008 Nữ Kinh TC Pháp luật K60C - MS

29 Tòng Văn Tiệp 22/09/2008 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

30 Lường Văn Tình 30/10/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

31 Giàng Thị Tri 02/01/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

32 Vì Văn Út 27/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật K60C - MS

33 Cà Thị Vi 20/10/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

34 Tòng Thị Từ Vi 07/07/2008 Nữ Thái TC Pháp luật K60C - MS

35 Lý Thị Xúa 14/05/2008 Nữ Mông TC Pháp luật K60C - MS

36 Hà Thị Vân Anh 28/07/2008 Nữ Mường TC QLĐĐ K60A - PY

37 Lường Đình Bảo 25/11/2008 Nam Thái TC QLĐĐ K60A - PY

38 Sồng Thị Bầu 12/12/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

39 Sồng A Cang 17/03/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

40 Sồng Thị Chia 08/04/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

41 Giàng A Chính 05/02/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

42 Thào Thị Chú 28/07/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

43 Vàng A Chư 17/06/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

44 Vàng A Dê 16/07/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

45 Phàng Thị Dua 16/05/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

46 Thào Thị Dua 24/09/2007 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

47 Sồng Thị Gống 05/11/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

48 Phan Thị Hảo 05/05/2008 Nữ Dao TC QLĐĐ K60A - PY

49 Hà Thị Minh Hằng 17/09/2008 Nữ Mường TC QLĐĐ K60A - PY

50 Đặng Thị Hoa 23/12/2008 Nữ Dao TC QLĐĐ K60A - PY

51 Thào Thị Hoa 16/11/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY
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52 Thào A Hồ 15/02/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

53 Vàng A Hồ 18/08/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

54 Lường Thị Thuý Hồng 17/08/2008 Nữ Thái TC QLĐĐ K60A - PY

55 Bàn Thị Lún 13/12/2008 Nữ Dao TC QLĐĐ K60A - PY

56 Giàng Thị Mo 26/09/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

57 Thào A Nu 03/06/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

58 Vàng Thị Pà 11/05/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

59 Sồng Thị Pàng 16/06/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

60 Thào A Phềnh 24/11/2007 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

61 Phùng Lệ Quyên 21/08/2008 Nữ Mường TC QLĐĐ K60A - PY

62 Hà Thị Hương Quỳnh 08/06/2008 Nữ Mường TC QLĐĐ K60A - PY

63 Vàng A Sếnh 27/02/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

64 Thào Thị Số 27/02/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

65 Đặng Văn Thu 28/11/2008 Nam Dao TC QLĐĐ K60A - PY

66 Hà Mai Thư 18/03/2008 Nữ Mường TC QLĐĐ K60A - PY

67 Thào Thị Trầu 19/06/2008 Nữ Mông TC QLĐĐ K60A - PY

68 Giàng A Tu  15/09/2007 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

69 Sồng Nhìa Tu 12/10/2008 Nam Mông TC QLĐĐ K60A - PY

70 Bàn Thị Viện 28/02/2008 Nữ Dao TC QLĐĐ K60A - PY

5. Lớp trực tuyến 5, TT GDTX huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp

1 Lò Thị Ngọc Ánh 26/01/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

2 Tòng Thị Doan 29/05/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

3 Vàng Thị Dở 04/11/2008 Nữ Mông Lớp TC CNTY K60B - QN

4 Lò Văn Duy 18/05/2008 Nam Kháng Lớp TC CNTY K60B - QN

5 Lò Thị Điệp 26/10/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

6 Phùng Thị Giang 09/09/2008 Nữ Dao Lớp TC CNTY K60B - QN

7 Hoàng Thị Thu Hà 18/05/2007 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

8 Lò Thị Thu Hà 07/09/2008 Nữ Kháng Lớp TC CNTY K60B - QN

9 Điêu Thị Hoàn 08/09/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

10 Là Thị Hồng 08/12/2007 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

11 Lò Văn Hùng 09/03/2008 Nam La Ha Lớp TC CNTY K60B - QN

12 Ngần Thị Huyền 24/03/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

13 Lò Thị Hương 09/12/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

14 Lò Văn Khởi 18/11/2007 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

15 Hoàng Văn Kỳ 24/01/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

16 Lò Văn Minh 14/01/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

17 Vì Đình Nguyên 15/07/2007 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

18 Lò Thị Nguyệt 13/05/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

19 Cà Thị Nhi 02/02/2007 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

20 Hà Thị Oanh 11/07/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

21 Lò Thị Kim Oanh 07/10/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

22 Vàng A Phong 01/06/2008 Nam Mông Lớp TC CNTY K60B - QN

23 Bạc Thị Phương 02/02/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

24 La Thế Quảng 15/12/2007 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

25 Bạc Cầm Quy 25/06/2007 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

26 Lò Văn Quy 15/02/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

27 Lò Văn Quý 15/06/2008 Nam La Ha Lớp TC CNTY K60B - QN

28 Mao Thị Thanh 06/07/2008 Nữ Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

29 Lò Văn Thọ 17/05/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

30 Lò Ngọc Tiến 15/02/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

31 Lò Văn Trọng 27/05/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

32 Điêu Chính Trường 12/04/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

33 Lường Văn Tuấn 08/08/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN
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34 Điêu Đức Việt 25/10/2008 Nam Thái Lớp TC CNTY K60B - QN

35 Lưu Bình An 09/07/2007 Nam Sán Dìu TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

36 Sùng A Củ 05/07/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

37 Giàng A Dạng 05/12/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

38 Tòng Thị Duyên 20/04/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

39 Lò Văn Dướng 14/10/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

40 Lò Văn Đông 28/01/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

41 Điêu Anh Đức 09/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

42 Lò Hữu Hải 19/05/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

43 Quàng Thị Hạnh 04/08/2008 Nữ La Ha TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

44 Lò Hồng Hào 04/04/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

45 Lò Văn Hiểu 01/02/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

46 Cà Văn Hiếu 08/11/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

47 Lò Văn Hùng 14/11/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

48 Cà Thị Thanh Huyền 27/03/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

49 Lý A Kỷ 07/03/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

50 Dương Thị Lệ 01/02/2007 Nữ Kinh TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

51 Lò Thị Hồng Linh 30/10/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

52 Lò Văn Linh 11/08/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

53 Hoàng Thị Luyến 01/02/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

54 Tòng Thị Mai 16/04/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

55 Giàng A Mang 03/05/2008 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

56 Tòng Văn Minh 02/08/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

57 Cầm Thị Thu Phương 04/12/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

58 Lò Thị Phương 06/11/2008 Nữ Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

59 Lý A Thái 29/11/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

60 Lò Văn Thành 26/04/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

61 La Văn Thắng 19/07/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

62 Ngần Văn Thắng 18/04/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

63 Hoàng Văn Tiến 19/08/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

64 Lềm Văn Tiến 01/12/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

65 Tặng Văn Toản 08/08/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

66 Giàng A Trường 07/04/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

67 Lò Văn Việt 22/08/2008 Nam Kháng TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

68 Lò Thanh Vui 04/02/2008 Nam Thái TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

69 Thào A Anh 15/02/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

70 Vì Thị Ánh 08/10/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC

71 Mùa Thị Bâu 10/12/2008 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

72 Vừ Bả Chả 13/05/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

73 Sồng A Chanh 03/11/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

74 Giàng Sĩ Di 08/09/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

75 Giàng Gậu Dia 13/01/2008 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

76 Hạng A Dụa 31/12/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

77 Lường Hải Đăng 25/07/2008 Nam Thái TC Công tác xã hội K60B - SC

78 Vì Văn Đức 19/02/2008 Nam Thái TC Công tác xã hội K60B - SC

79 Vừ A Hiếu 15/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

80 Lò Văn Huy 10/06/2008 Nam Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC

81 Giàng Bá Khải 07/11/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

82 Giàng A Khánh 07/11/2006 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

83 Sồng A Lụ 01/11/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

84 Lò Thị Lương 02/03/2008 Nữ Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC

85 Thào Cử Ly 18/03/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

86 Giàng A Mạnh 09/10/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

87 Giàng A Mềnh 13/10/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

88 Giàng A Minh 19/09/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC



89 Hờ A Ná 09/08/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

90 Sồng A Nênh 27/11/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

91 Lường Thị Giang Nhi 18/06/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC

92 Hà Văn Núi 17/08/2008 Nam Lào TC Công tác xã hội K60B - SC

93 Giàng Thị Mai Sao 19/12/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

94 Giàng A Súa 10/04/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

95 Vừ A Thạnh 07/03/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

96 Tòng Thanh Thảo 29/11/2008 Nữ Thái TC Công tác xã hội K60B - SC

97 Vừ Bả Trỏ 10/05/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

98 Sộng A Tủa 01/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

99 Cút Văn Tường 23/09/2007 Nam Khơ mú TC Công tác xã hội K60B - SC

100 Thào Thị Mái Vạ 23/03/2007 Nữ Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

101 Vừ A Vánh 05/06/2008 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

102 Giàng A Vượng 17/02/2007 Nam Mông TC Công tác xã hội K60B - SC

6. Lớp trực tuyến 6, TT GDTX huyện Sông Mã

1 Quàng Văn An 28/08/2008 Nam Khơ Mú TC CNTY K60A - SM

2 Quàng Văn An 12/01/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

3 Lường Văn Anh 24/03/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

4 Cà Văn Bảo 05/12/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

5 Giàng Bả Bi 26/03/2008 Nam Mông TC CNTY K60A - SM

6 Lò Ngọc Bích 07/08/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

7 Lò Thị Biên 11/07/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

8 Cà Văn Cần 22/10/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

9 Sộng Xuân Chí 28/12/2008 Nam  Mông TC CNTY K60A - SM

10 Lầu A Chu 21/09/2008 Nam  Mông TC CNTY K60A - SM

11 Sộng Thị Chư 13/07/2007 Nữ  Mông TC CNTY K60A - SM

12 Vừ Ánh Chư 21/05/2008 Nam  Mông TC CNTY K60A - SM

13 Vừ A Công 18/06/2006 Nam  Mông TC CNTY K60A - SM

14 Vàng A Của 15/06/2008 Nam Mông TC CNTY K60A - SM

15 Quàng Thị Dân 18/02/2007 Nữ Khơ Mú TC CNTY K60A - SM

16 Sộng A Dông 04/02/2008 Nam Mông TC CNTY K60A - SM

17 Sộng Pạ Dua 28/08/2008 Nữ Mông TC CNTY K60A - SM

18 Thào Thị Dua 23/12/2008 Nữ Mông TC CNTY K60A - SM

19 Lò Thị Duy 11/09/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

20 Cà Văn Đại 06/12/2008 Nam Lào TC CNTY K60A - SM

21 Mòng Văn Đại 20/07/2007 Nam Khơ Mú TC CNTY K60A - SM

22 Lường Văn Đông 29/01/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

23 Giàng A Hạy 26/03/2008 Nam  Mông TC CNTY K60A - SM

24 Lò Văn Hiếu 16/02/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

25 Lò Văn Hoàng 22/09/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

26 Hà Văn Khanh 06/10/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

27 Giàng Thị Ly 13/12/2008 Nữ Mông TC CNTY K60A - SM

28 Lầu A Mông 17/04/2008 Nam Mông TC CNTY K60A - SM

29 Lò Thị Ngọc 11/11/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

30 Vì Thị Ánh Nguyệt 12/11/2007 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

31 Lò Văn Nhất 28/12/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

32 Lường Thị Thúy 04/02/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

33 Lường Kiều Trang 30/03/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

34 Quàng Thị Trang 30/06/2008 Nữ Thái TC CNTY K60A - SM

35 Lò Thị Viên 20/05/2008 Nữ Khơ Mú TC CNTY K60A - SM

36 Lường Thanh Xuân 09/02/2008 Nam Thái TC CNTY K60A - SM

37 Giàng A Bông 18/03/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM
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38 Lù A Chung 19/03/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

39 Sộng A Chung 07/12/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

40 Vàng A Chung 11/04/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

41 Hờ A Dũng 06/02/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

42 Cà Khánh Duy 04/10/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

43 Hoàng Khánh Duy 28/12/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

44 Lò Văn Duy 30/09/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

45 Lò Văn Duy 20/01/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

46 Sồng A Giàng 18/12/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

47 Lò Văn Hào 06/05/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

48 Lò Văn Hảo 22/06/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

49 Lềm Văn Huy 21/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

50 Lành Công Khoái 12/03/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

51 Mùa A Ký 27/06/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

52 Lèo Văn Lễ 25/01/2008 Nam Khơ Mú TC Điện - Nước K60B - SM

53 Lường Văn Mến 20/06/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

54 Sộng Xạ Mệnh 09/11/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

55 Hờ A Minh 10/02/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

56 Hờ A Minh 04/05/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

57 Quàng Trọng Nguyên 29/08/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

58 Lò Văn Nhất 28/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

59 Cầm Văn Nhật 30/12/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

60 Lò Văn Phú 12/12/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

61 Và A Pó 10/11/2006 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

62 Vì Văn Quý 21/02/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

63 Lò Đức Thái 28/07/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

64 Lành Văn Thành 05/04/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

65 Mùa A Thành 16/04/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

66 Và Tường Thành 12/10/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

67 Lường Phương Thế 01/01/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

68 Lường Văn Tuân 28/12/2007 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

69 Lường Văn Tuấn 16/05/2008 Nam Thái TC Điện - Nước K60B - SM

70 Vạ Bả Vạ 22/06/2008 Nam Mông TC Điện - Nước K60B - SM

71 Vì Thị Kim Ánh 07/06/2008 Nữ Xinh mun  TC TT& BVTV K60B - SM

72 Ly A Bi 15/03/2006 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

73 Giàng A Bình 10/04/2008 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

74 Sùng Thị Chi 19/05/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

75 Vừ A Chứ 28/03/2007 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

76 Lò Thị Diệp 05/07/2008 Nữ Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

77 Lò Văn Diệp 01/01/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

78 Giàng Thị Đua Dông 05/01/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

79 Sộng Bả Dơ 08/02/2008 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

80 Vàng Thị Dợ 24/07/2007 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

81 Tòng Phi Duy 11/04/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

82 Lò Hải Đăng 03/09/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

83 Giàng Thị Đía 15/04/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

84 Vàng Hoạt Động 20/11/2007 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

85 Lù Thị Gênh 14/09/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

86 Quàng Văn Hiệp 11/08/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

87 Lò Văn Hiếu 06/06/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

88 Vì Văn Hoản 23/12/2007 Nam Xinh mun  TC TT& BVTV K60B - SM

89 Hoàng Văn Huệ 18/11/2007 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

90 Lầu A Khánh 02/09/2008 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

91 Lường Quốc Khánh 02/09/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

92 Lường Văn Khởi 21/08/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

93 Giàng Gậu Kia 07/10/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM



94 Vì Thị Lành 20/08/2008 Nữ Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

95 Lường Thị Khánh Ly 17/12/2008 Nữ Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

96 Vì Thị Thanh Minh 19/03/2008 Nữ Xinh mun  TC TT& BVTV K60B - SM

97 Và Thị Mỷ 26/06/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

98 Mòng Thị Ngoan 08/09/2008 Nữ Khơ Mú  TC TT& BVTV K60B - SM

99 Giàng Thị Nu 01/05/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

100 Hà Minh Phương 19/06/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

101 Sộng Thị Phượng 26/12/2008 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

102 Lò Văn Quang 03/10/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

103 Giàng Thị Sua 04/07/2007 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

104 Sồng Nu Tòng 10/01/2008 Nam Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

105 Giàng Thị Tộng 01/12/2007 Nữ Mông  TC TT& BVTV K60B - SM

106 Lường Cao Trường 09/06/2008 Nam Thái  TC TT& BVTV K60B - SM

7. Lớp trực tuyến 7, TT GDTX huyện Thuận Châu

1 Cà Tuấn Anh 13/01/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

2 Giàng A Bình 19/02/2008 Nam Mông TC BVMT đô thị K60A - TC

3 Ly A Chá 04/06/2008 Nam Mông TC BVMT đô thị K60A - TC

4 Cà Văn Chấn 26/06/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

5 Lường Mạnh Chương 19/09/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

6 Lò Minh Đức 15/01/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

7 Quàng Văn Hiệp 14/01/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

8 Lò Thanh Hoa 19/12/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

9 Lò Minh Hoạch 01/10/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

10 Cà Quang Huy 02/04/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

11 Lường Văn Huy 24/10/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

12 Quàng Văn Huy 24/03/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

13 Lò Thị Huỳnh 20/02/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

14 Lò Văn Hưng 05/12/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

15 Lường Thị Lan 04/02/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

16 Cà Văn Lâm 12/09/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

17 Sùng A Long 16/06/2008 Nam Mông TC BVMT đô thị K60A - TC

18 Tòng Thị Mai 25/08/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

19 Sùng A Mạnh 07/08/2005 Nam Mông TC BVMT đô thị K60A - TC

20 Quàng Minh Nhật 25/08/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

21 Lò Thị Phú 09/09/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

22 Lò Văn Phương 22/09/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

23 Lường Văn Quý 29/12/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

24 Lò Văn Quyết 06/06/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

25 Lò Mạnh Quỳnh 01/11/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

26 Tòng Thị Thanh 30/11/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

27 Lò Văn Thao 25/01/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

28 Lường Mạng Thảo 24/05/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

29 Cà Văn Thức 07/02/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

30 Quàng Văn Thương 17/11/2007 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

31 Quàng Văn Thương 03/09/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

32 Lò Thị Mai Trang 18/11/2008 Nữ Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

33 Tòng Dương Tùng 26/06/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

34 Lường Văn Văn 18/05/2008 Nam Thái TC BVMT đô thị K60A - TC

35 Lò Quang Anh 15/02/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

36 Cà Văn Cảnh 12/10/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

37 Hà Văn Dần 16/09/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

38 Quàng Văn Duy 29/12/2006 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

39 Lường Minh Điệp 26/06/2007 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

40 Lường Minh Đông 10/06/2007 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

Ngày sinh
Giới 

tính
STT Họ và tên Dân tộc LỚp



41 Quàng Văn Động 13/07/2007 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

42 Lò Thị Huệ 13/07/2007 Nữ Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

43 Quàng Văn Huy 01/10/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

44 Quàng Văn Huy 07/06/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

45 Lò Văn Hưng 22/02/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

46 Nguyễn Minh Khôi 27/04/2007 Nam Kinh TC PL về QLHCC  K60B - TC

47 Cà Văn Kiên 31/08/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

48 Lường Văn Kiên 20/08/2007 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

49 Bạc Cầm Kỳ 10/09/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

50 Lò Hương Lan 03/04/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

51 Quàng Thị Mai 28/09/2008 Nữ Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

52 Lò Văn Mạnh 20/03/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

53 Quàng Văn Mạnh 17/11/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

54 Quàng Văn Minh 03/01/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

55 Quàng Văn Minh 08/05/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

56 Lò Văn Nam 10/01/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

57 Lò Thúy Nga 14/07/2008 Nữ Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

58 Lò Thị Ngân 15/07/2008 Nữ Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

59 Lò Văn Nguyên 09/10/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

60 Quàng Văn Quý 10/05/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

61 Quàng Văn Sinh 07/10/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

62 Lường Văn Thắng 01/01/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

63 Lò Văn Thương 15/11/2007 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

64 Cà Văn Trưởng 11/6/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

65 Quàng Văn Tuân 02/01/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

66 Cà Văn Việt 15/08/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

67 Quàng Đức Việt 07/05/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

68 Lường Quang Vũ 22/06/2008 Nam Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

69 Cà Thị Thanh Xuân 31/03/2008 Nữ Thái TC PL về QLHCC  K60B - TC

70 Lò Thị Ánh 05/08/2008 Nữ Thái TC TT & BVTV K60C - TC

71 Quàng Văn Bằng 24/11/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

72 Lường Thị Phương Châm 04/11/2008 Nữ Thái TC TT & BVTV K60C - TC

73 Quàng Văn Chung 29/09/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

74 Lò Văn Chuyên 22/11/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

75 Bạc Cầm Duy 27/12/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

76 Lò Quốc Đạt 05/09/2007 Nam La Ha TC TT & BVTV K60C - TC

77 Lò Đức Giang 04/09/2007 Nam La Ha TC TT & BVTV K60C - TC

78 Lò Văn Hà 08/10/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

79 Lường Văn Hạnh 30/03/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

80 Lò Văn Hiệp 09/01/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

81 Lường Văn Hiệp 04/09/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

82 Lò Văn Hinh 19/12/2007 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

83 Lò Văn Hoàng 13/11/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

84 Cà Thị Hồng 25/12/2008 Nữ Thái TC TT & BVTV K60C - TC

85 Cà Văn Hùng 15/09/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

86 Lèo Tuấn Hùng 27/10/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

87 Lò Văn Hùng 19/03/2008 Nam Khơ Mú TC TT & BVTV K60C - TC

88 Lò Văn Hùng 27/07/2006 Nam La Ha TC TT & BVTV K60C - TC

89 Lò Văn Huy 28/08/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

90 Lò Văn Huy 18/07/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

91 Bạc Cầm Khoa 14/07/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

92 Bạc Cầm Lâm 22/08/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

93 Bạc Cầm Hoàng Lợi 15/02/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

94 Quàng Văn Mai 30/08/2007 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

95 Đèo Văn Mạnh 20/12/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

96 Hà Văn Phúc 02/04/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC



97 Lò Văn Phúc 31/08/2006 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

98 Lò Thị Phượng 25/09/2007 Nữ La Ha TC TT & BVTV K60C - TC

99 Lò Nhật Quang 19/11/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

100 Ly A Thanh 16/02/2007 Nam Mông TC TT & BVTV K60C - TC

101 Lò Văn Thảo 16/01/2007 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC

102 Lò Văn Tinh 08/08/2007 Nam Kháng TC TT & BVTV K60C - TC

103 Quàng Văn Trường 25/06/2008 Nam Thái TC TT & BVTV K60C - TC
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